
ĐVT: đồng

1 2 3 4 5 6

Tổng số                       4.912,15         4.603.447.000         3.638.704.000 

1 UBND thị trấn Diêu Trì 406,00 435.099.000           348.079.000           

2 HTX NN Phước Hưng 329,60 217.833.000           174.266.000           

3 HTX NN Phước Quang 255,21 215.754.000           172.603.000           

4 HTX NN Phước Thành 513,47 669.409.000           535.527.000           

5 HTX NN 1 Phước Sơn 427,26 277.748.000           222.198.000           

6 HTX NN 2 Phước Sơn 557,10 361.955.000           289.564.000           

7 HTX NN  Phước An 937,33 1.307.394.000        1.045.915.000        

8 HTX NN Phước Hoà 71,74 72.393.000             57.914.000             

9 HTX NN Phước Nghĩa 158,66 134.131.000           107.305.000           

10 HTX NN TT Tuy Phước 167,80 134.041.000           107.233.000           

11 HTX NN Phước Thuận 124,20 124.529.000           99.623.000             

12 HTX NN Phước Lộc 88,66 71.146.000             56.917.000             

13 HTX NN Phước Hiệp 321,02 205.065.000           120.000.000           

14 HTX NN Phước Thắng 554,10 376.950.000           301.560.000           

Tổng số diện tích kế 

hoạch tưới, tiêu năm 

2024  (ha)

Tổng số kinh

 phí được cấp 

trong năm 2024

 Kinh phí cấp

 (đợt 1) năm 2024  
Ghi chú

Phụ lục:

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày  /    /2024 của UBND huyện)
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